
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá đô la chợ đen (/)

Mua vào Bán ra

USD chợ đen
(https://tygiadola.net/)

25,380 -10 25,480 10

Giá đô hôm nay
(/)

Tỷ giá hôm nay

Mã NT Mua vào Chuyển
Khoản

Bán Ra

USD
(/ngoaite/usd)

24,600 24,630 24,970

AUD
(/ngoaite/aud)

15,750 15,909 16,420

CAD
(/ngoaite/cad)

17,865 18,046 18,625

JPY (/ngoaite/jpy) 159 161 168

EUR
(/ngoaite/eur)

26,061 26,324 27,491

CHF
(/ngoaite/chf)

26,790 27,060 27,929

GBP
(/ngoaite/gbp)

30,512 30,820 31,810

CNY
(/ngoaite/cny)

3,360 3,394 3,503

SGD
(/ngoaite/sgd)

17,923 18,104 18,686

Tỷ giá Vietcombank 
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Goldman Sachs dự báo về
lộ trình hạ lãi suất của Fed
(/ChiTiet/24345-goldman-

sachs-du-bao-ve-lo-trinh-ha-lai-
suat-cua-fed) 03:12 PM 01/04  

Tỷ giá VND/USD 1/4: Biến
động mạnh trong ngân
hàng (/ChiTiet/24344-ty-

gia-vnd-usd-1-4-bien-dong-manh-
trong-ngan-hang) 12:57 PM 01/04  

Vàng Nhẫn 9999: Đà bùng
nổ của thế giới đưa vàng
nhẫn lên đỉnh cao mới – gần

71,5 triệu đồng (/ChiTiet/24343-
vang-nhan-9999-da-bung-no-cua-
the-gioi-dua-vang-nhan-len-dinh-
cao-moi-gan-715-trieu-dong) 11:17
AM 01/04  

Bảng giá vàng sáng 1/4:
SJC rung lắc ngay đầu ngày
khi thế giới băng băng lập

kỷ lục mới (/ChiTiet/24342-bang-
gia-vang-sang-1-4-sjc-rung-lac-
ngay-dau-ngay-khi-the-gioi-bang-
bang-lap-ky-luc-moi) 09:52 AM 01/04

 

Nhận định chứng khoán
phái sinh phiên 1/4: Tâm lý
thiếu lạc quan của nhà đầu

tư (/ChiTiet/24341-nhan-dinh-
chung-khoan-phai-sinh-phien-1-4-
tam-ly-thieu-lac-quan-cua-nha-dau-
tu) 08:42 AM 01/04  

Nhận định TTCK phiên 1/4:
Khả năng tiếp tục trạng thái
thăm dò cung cầu tại vùng

1.277-1.290 điểm (/ChiTiet/24340-
nhan-dinh-ttck-phien-1-4-kha-
nang-tiep-tuc-trang-thai-tham-do-
cung-cau-tai-vung-1-277-1-290-
diem) 08:22 AM 01/04  

Tỷ giá trung tâm (/) 01/04/2024

1 Đô la Mỹ = 24,004 1
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THB
(/ngoaite/thb)

603 670 695

MYR
(/ngoaite/myr)

- 5,196 5,309

DKK
(/ngoaite/dkk)

- 3,520 3,655

HKD
(/ngoaite/hkd)

3,088 3,120 3,220

INR (/ngoaite/inr) - 297 309

KRW
(/ngoaite/krw)

15.91 17.68 19.29

KWD
(/ngoaite/kwd)

- 80,398 83,616

NOK
(/ngoaite/nok)

- 2,243 2,339

RUB
(/ngoaite/rub)

- - 255

SEK
(/ngoaite/sek)

- 2,275 2,371

 Đặt tỷ giá vào website của bạn (/tygia/dat-ty-gia/widgets)

Giá USD Các Ngân Hàng (/ngoaite/usd)

 Lịch sử tỷ giá (/TyGia)

1 1 1

-2 -2

6 6

0 0 0

0 0

0.01
0.01

-26
-27

7 8

-1

8 9




Tỷ giá ngày 31-03-2024
(/TyGia?date=31-03-2024)

Tỷ giá ngày 30-03-2024
(/TyGia?date=30-03-2024)

Tỷ giá ngày 29-03-2024
(/TyGia?date=29-03-2024)

Tỷ giá ngày 28-03-2024
(/TyGia?date=28-03-2024)

Tỷ giá ngày 27-03-2024
(/TyGia?date=27-03-2024)

Tỷ giá ngày 26-03-2024
(/TyGia?date=26-03-2024)

Giá vàng hôm nay (/giavang/gia-
vang-hom-nay)

Mua
vào

Bán ra

Vàng SJC
(/giavang/gia-vang-
hom-nay)

78,500 81,000

Vàng 9999
(/giavang/gia-vang-
hom-
nay#giavang9999)

69,600 70,850

 Hướng dẫn mở tài khoản forex HFM
(https://tygiadola.net/HFM/huong-dan-mo-tai-
khoan-cach-nap-rut-tien-forex-hfm/forex)

 Tìm bạn bốn phương (https://henho.top)
 Tìm bạn gái (https://henho.top/timban/nu)

200 200

400 400
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